
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 DANH SÁCH NGƢỜI THAM DỰ 
ĐẾN DỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC, DỰ KIỂM TRA THỰC HÀNH 

Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ 1 năm 2018 
Kỳ đánh giá: Từ ngày 18/12/2018 đến ngày 20/12/2018 

Nghề Vận hành Cần trục 

Bậc trình độ kỹ năng nghề: Bậc 2 

TT Họ và tên 

Số 

CCCD/CMND/ 

Hộ chiếu ngày và 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Điện thoại/Email 
Dự kiểm tra 

kiến thức 
Dự kiểm tra 

thực hành 

1 Lê Quang Tuấn  
Công ty TNHH 

TMDV Loan Hòa 
 

  

2 Đặng Văn Được  nt   

3 Vũ Phương Hiếu  nt   

4 Nguyễn Văn Huy  nt   

5 Tống Văn Vang  nt   

6 Nguyễn Văn Quyết  nt   

7 Vũ Xuân Thọ  nt   

8 Nguyễn Văn Hậu  nt   

9 Ngô Bá Lượng  Viễn thông BG   

10 Lê Trọng Nghĩa  nt   

11 Hoàng Ngọc Sỹ  nt   

12 Hoàng Văn Hoan  nt   

13 Hoàng Văn Hạnh  nt   

14 Nguyễn Ngọc Việt  nt   

15 Tống Văn Quy  nt   

16 Nguyễn Đức Dương  nt   

17 Đỗ Văn Thiện  
Công ty CP 

Licogi 13 
 

 

18 Nguyễn Hữu Thắng  nt   

19 Đinh Văn Hợp  nt   

20 Nguyễn Văn Dũng  nt   

21 Phạm Đình Hà  nt   

BỘ XÂY DỰNG 

TRƢỜNG CĐ CƠ GIỚI XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 



22 Đỗ Thiện Cường  nt   

23 Hoàng Đại Thắng  nt   

24 Phạm Văn Vĩ  nt   

25 Nguyễn Thanh Chuyên  nt   

26 Hoàng Xuân Hiếu  nt   

27 Nguyễn Văn Tiến  nt   

28 Nguyễn Văn Ánh  nt   

29 Nguyễn Văn Giang  nt   

30 Vũ Văn Ngọ  nt   

31 Lê Quang Hoàng  nt   

32 Đặng Văn Tùng  Cty   

33 Trần Văn Giáp  Cty   

34 Vũ Đình Hà  Cty CP Vimeco   

35 Đinh Xuân Trường  nt   

36 Vũ Văn Quảng  
Cty TNHH Đổi 

mới 
 

 

37 Lương Sơn Nhật  Cty XD Mitsui    

38 Đỗ Ngọc Hưng  Cty CP Kycons    

39 Lê Văn Chính  nt    

40 Nguyễn Văn Dũng      

41 Nguyễn Mạnh Định      

42 Dương Văn Hưng      

43 Phạm Việt Tiến      

44 Nguyễn Duy Hiếu  Cty XD Miền tây    

45 Nguyễn Hùng Cường      

46 Nguyễn Đức Tuyên      

47 Nguyễn Văn Hảo      

48 Nguyễn Văn Phẳng      

49 Nguyễn Sơn Tùng      

50 Nguyễn Trường Giang      

51 Nguyễn Huy Mạnh      

52 Nguyễn Ngọc Dũng     

53 Phạm Đức Long     

54 Đồng Văn Sơn     

55 Đinh Văn Hiếu      



56 Nguyễn Văn Minh     

57 Hoàng Văn Thắng  
Trường CĐ Cơ 

giới Ninh Bình 
 

 

58 Phạm Ngọc Hoàn  nt   

59 Bùi Văn Tĩnh  nt   

60 Nguyễn Văn Nam  nt   

61 Vũ Văn Chiêu  nt   

62 Trịnh Văn Chiến     

 

  

 


